	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TÊN DOANH NGHIỆP 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	V/v cung cấp số liệu giá trị sản phẩm công nghệ cao năm 2022
	Bến Tre, ngày     tháng     năm 2022


Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

I. Thông tin chung
- Tên doanh nghiệp: 

- Mã số doanh nghiệp: 
.
- Địa chỉ: 
……..


…….
- Số điện thoại: ..........................................….Fax: ....................................
- Người đại diện (họ và tên, số điện thoại, email): 
…..
- Người thực hiện: (họ và tên, số điện thoại, email): 
……

II. Giá trị sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp ước năm 2022
(Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin vào ô các sản phẩm của công ty)
	STT
	Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm
	Giá trị ước năm 2022

 (triệu VNĐ)
	Ghi chú


	I
	Sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ
	
	Đối với các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN của doanh nghiệp khoa học công nghệ trong Giấy chứng nhận

	1
	Sữa dừa
	
	

	2
	Cơm dừa sấy khô xuất khẩu
	
	

	3
	Nước dừa đóng lon, đóng hộp công nghệ mới
	
	

	4
	Than hoạt tính
	
	

	3
	Mỹ phẩm, collagen từ Dừa
	
	

	4
	Nhang sinh học
	
	

	5
	Thực phẩm chức năng (dược liệu)
	
	

	II
	Các sản phẩm công nghiệp
	
	

	1
	Thiết bị điện, điện tử, tin học, viễn thông
	
	

	1.1
	Tụ điện biến đổi, tụ điện điều chỉnh, thiết bị mạch điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học
	
	

	1.2
	Thiết bị điện
	
	

	1.3
	Bộ dây điện dùng cho xe hơi
	
	

	1.4
	Thiết bị tin học, công nghệ thông tin 
	
	

	2
	Cơ khí, chế tạo, vật liệu mới
	
	

	3
	Dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, hóa chất
	
	

	4
	Sản phẩm chế biến từ dừa có ứng dụng công nghệ cao
	
	

	4
	Sản phẩm chế biến thủy sản có ứng dụng công nghệ cao
	
	

	6
	Các sản phẩm khác 
	
	

	
	Bia lon, chai
	
	

	
	Giấy Kraft công nghiệp
	
	

	
	Hàng may mặc, túi xách da
	
	


Sử dụng dấu chấm để phân chia hàng nghìn, dấu phẩy để chia số thập phân
Đại diện doanh nghiệp

(ký, họ tên, đóng dấu)

